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Bảng quy đổi đơn vị đo độ dài chuẩn quốc 
tế và dân gian Việt Nam
vn.tieu-chuan-do-luong.don-vi-do-luong-quy-doi.bang-quy-doi-do-dai
Bảng tổng hợp đơn vị độ dài thuộc hệ SI và các đơn vị đo lường thông dụng có giá trị chuyển đổi 
được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 134/2007/NĐ-CP. Các đơn vị dân gian như sào và 
thước trong phụ lục được quy đổi theo diện tích, không phải đơn vị độ dài.

Version 2026.10.01   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

MỘT HẢI LÝ

1852
m

MỘT INCH

0.0254
m

MỘT DẶM

1609.344
m

DỮ LIỆU

mét (m)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: đơn vị SI cơ bản   ·   Ngày hiệu lực: 2012-07-01

angstrom (Å)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: đơn vị đo khác — độ dài   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

hải lý (M)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: đơn vị đo khác — độ dài   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

dặm (mi)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: đơn vị đo khác — độ dài   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

inch (in)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: đơn vị đo khác — độ dài   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

foot (ft)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: đơn vị đo khác — độ dài   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

yard (yd)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: đơn vị đo khác — độ dài   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

năm ánh sáng (l.y.)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: đơn vị đo khác — độ dài   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15
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NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: Public Domain / BIPM & NIST Reference
National Institute of Standards and Technology (NIST) — NIST Handbook 44 - Specifications, Tolerances, and Other Technical 
Requirements for Weighing and Measuring Devices
https://www.nist.gov/pml/weights-and-measures/publications/nist-handbooks/handbook-44
Chính phủ Việt Nam — Nghị định số 134/2007/NĐ-CP của Chính phủ - Hệ thống văn bản
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=35816
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật đo lường
https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=164137&pageid=27160
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định 86/2012/NĐ-CP và Phụ lục VI: Quy đổi một số đơn vị 
đo khác theo đơn vị đo pháp định
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-86-2012-nd-cp-7027-11820
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 134/2007/NĐ-CP quy định về đơn vị đo lường chính thức
https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=35816&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Lịch sử hiệu lực Nghị định 134/2007/NĐ-CP
https://vbpl.vn/tayninh/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=25898&Keyword=
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định 12/2019/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban 
hành
https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=196178&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị định 86/2012/NĐ-CP và tình trạng hiệu lực
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30363
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 86/2012/NĐ-CP — Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật đo lường
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=164137&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 04/2011/QH13 — Luật Đo lường
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=162349&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Tình trạng hiệu lực Nghị định 134/2007/NĐ-CP
https://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=25898

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 2

https://www.nist.gov/pml/weights-and-measures/publications/nist-handbooks/handbook-44
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=35816
https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=164137&pageid=27160
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-86-2012-nd-cp-7027-11820
https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=35816&pageid=27160
https://vbpl.vn/tayninh/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=25898&Keyword=
https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=196178&pageid=27160
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30363
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=164137&pageid=27160
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=162349&pageid=27160
https://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=25898

